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TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 14 Ngày thi: 09-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.0872 Nguyễn Phương Nguyên 11-11-2006 049306004331
2 MN.0873 Nguyễn Thị Hồng Nguyên 14-05-2006 040306012345
3 MN.0874 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 13-08-2007 048307001136
4 MN.0875 Nguyễn Thùy Nguyên 23-09-2007 048307000827
5 MN.0876 Nguyễn Võ Bình Nguyên 24-11-2007 042307004040
6 MN.0877 Nguyễn Đài Nguyên 31-12-2007 042307005688
7 MN.0878 Trần Hoàng Thảo Nguyên 29-04-2007 064307007303
8 MN.0879 Trần Khánh Nguyên 19-05-2007 052307005753
9 MN.0880 Trần Thị Kim Nguyên 12-11-2007 054307007793
10 MN.0881 Trần Thị Thảo Nguyên 28-04-2007 045307007132
11 MN.0882 Trương Thị Ngọc Nguyên 25-12-2007 049307001761
12 MN.0883 Y Hữu Nguyện 01-03-2007 062307000119
13 MN.0884 Đinh Nguyễn Thảo Nguyên 25-05-2007 062307005995
14 MN.0885 Đinh Thị Kim Nguyên 24-08-2003 051303002637
15 MN.0886 Đinh Thị Thảo Nguyên 04-02-2006 049306003096
16 MN.0887 Hà Thị Nguyệt 02-04-2007 040307024020
17 MN.0888 Hoàng Thị Ánh Nguyệt 04-11-2007 064307004043
18 MN.0889 Huỳnh Ngô Minh Nguyệt 25-04-2007 064307012478
19 MN.0890 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt 14-09-2007 049307011495
20 MN.0891 La Thị Hoa Như Nguyệt 03-04-2007 054307009389
21 MN.0892 Ngô Thị Minh Nguyệt 25-06-2007 066307008373
22 MN.0893 Phạm Thị Minh Nguyệt 21-01-2007 051307000319
23 MN.0894 Rơ Châm Ánh Nguyệt 30-08-2006 064306006146
24 MN.0895 Rơ Ô H' Nguyệt 27-07-2007 064307003876
25 MN.0896 Tôn Thị Ánh Nguyệt 10-11-2007 049307007917
26 MN.0897 Võ Thị Ánh Nguyệt 13-10-2007 049307003849
27 MN.0898 Đỗ Đặng Kim Nguyệt 19-07-2007 048307005119
28 MN.0899 Lương Thị Mỹ Nhã 08-06-2007 054307002342
29 MN.0900 Bùi Thị Mỹ Nhân 16-12-2007 052307013360
30 MN.0901 Cao Thị Thanh Nhàn 20-11-2007 045307007190
31 MN.0902 Cao Thiện Nhân 17-08-2007 049307007621
32 MN.0903 Dương Hạnh Nhân 08-04-2007 096307007440
33 MN.0904 Hoàng Thị Thanh Nhàn 19-10-2007 044307001621
34 MN.0905 Hoàng Thị Thanh Nhàn 23-04-2007 045307007516
35 MN.0906 Lê Thị Minh Nhàn 24-03-2007 042307000087
36 MN.0907 Mã Thị Thanh Nhàn 21-05-2007 064307008156
37 MN.0908 Nguyễn Thị Nhàn 19-11-2007 044307006563
38 MN.0909 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16-08-2007 045307005923
39 MN.0910 Phan Lê Phương Nhân 10-04-2007 045307001435
40 MN.0911 Võ Thị Thanh Nhàn 23-09-2007 045307006607
41 MN.0912 Đỗ Thị Thanh Nhàn 03-07-2007 042307011086
42 MN.0913 Phạm Hồng Nhật 24-08-2007 051307008456
43 MN.0914 A Lăng Thị Ngọc Nhi 03-11-2006 049306012371
44 MN.0915 Bế Thị Yến Nhi 17-08-2007 062307004871
45 MN.0916 Bùi Trần Lâm Nhi 17-07-2007 040307019816
46 MN.0917 Bùi Yến Nhi 16-07-2006 040306001896
47 MN.0918 Cao Thị Quỳnh Nhi 20-07-2007 040307025656
48 MN.0919 Dương Thị Nhi 30-09-2007 044307004468
49 MN.0920 Dương Thị Yến Nhi 24-08-2007 042307012582
50 MN.0921 H Na Ha Nhi 18-02-2007 064307010143
51 MN.0922 Hồ Quỳnh Nhi 27-02-2007 051307010328
52 MN.0923 Hồ Thị Yến Nhi 20-06-2007 044307004096
53 MN.0924 Hoàng Thị Nhi 26-05-2007 045307002744
54 MN.0925 Hoàng Thị Yến Nhi 19-10-2007 042307008908
55 MN.0926 Hoàng Trần Bảo Nhi 14-01-2007 044307000080
56 MN.0927 Hoàng Tuyết Nhi 03-08-2007 044307005909
57 MN.0928 Hoàng Thị Huyền Nhi 06-12-2007 045307007118
58 MN.0929 Huỳnh Yến Nhi 07-07-2007 049307000516
59 MN.0930 Lê Bá Bảo Nhi 10-10-2007 046307011817
60 MN.0931 Lê Hà Ánh Nhi 26-07-2007 049307005436
61 MN.0932 Lê Hoàng Yến Nhi 13-09-2007 040307018850
62 MN.0933 Lê Ngọc Bảo Nhi 08-12-2007 046307006750
63 MN.0934 Lê Quỳnh Nhi 29-08-2007 049307003830
64 MN.0935 Lê Thị Thảo Nhi 15-01-2007 045307003484



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.0936 Lê Thị Yến Nhi 16-06-2007 040307026471
66 MN.0937 Lê Thị Yến Nhi 23-08-2007 095307001068
67 MN.0938 Lê Thị Yến Nhi 15-09-2006 045306000869

Số lượng thí sinh theo danh sách: 67

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


